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I. LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta biết, Đảng và nhà nước ta đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho chiến lược phát triển bền vững của xã hội. Đặc biệt trong thời kỳ mở cửa và hội nhập bước vào nền kinh tế tri thức thì vấn đề xây dựng phát triển và phát huy tối đa nguồn lực con người có một vai trò hết sức quan trọng  đến sự phát triển của xã hội. Vì vậy, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu vì vậy cần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục...” Như vậy, vấn đề đổi mới nền giáo dục là hết sức cần thiết hiện nay. Là một trong những trường trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam đi tiên phong trong vấn đề đào tạo theo chương trình tín chỉ và tiến hành đổi mới căn bản toàn diện chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc về sứ mạng của Trường Đại học Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn xã hội. Muốn thực hiện được điều đó trước hết cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp vời trình độ của người học và xu thế chung của hệ thống giáo dục. Bước đầu đi vào đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường đã xác định một trong 10 nhiệm vụ cấp bách quan trọng của năm học mới đó là Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các học phần Lý luận Chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trên cơ sở đó nhắm đánh giá rà soát những cái ưu và chỉ ra được những nhược điểm từ đó làm tiền đề cơ sở để tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá cho các học phần chuyên nghành trong hệ thống cấu trúc các chuyên nghành đào tạo của Nhà trường.
II. PHẦN NỘI DUNG
Quán triệt chủ trương của Nhà trường, Khoa và Bộ môn cùng với tính cấp thiết của vấn đề đổi mới chương trình giảng dạy và đánh giá cho học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 theo hướng hiệu quả phù hợp với nhu cầu người học cũng như sự đòi hỏi của thực tiễn đào tạo tín chỉ. Tôi đã tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá cho các lớp K55 học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 mà bộ môn đã phân công cho tôi đảm nhận. Từ thực tiễn đó tôi xin đưa ra một số vấn đề để hội nghị cùng trao đổi như sau.
1. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 Đầu tiên chúng ta phải nói rằng đây là những môn học đầu tiên mà tất cả các  tân sinh viên bước chân vào giảng đường đại học được tiếp cận nên hầu hết sinh viên vẫn còn bở ngỡ và chưa thay đổi kịp với môi trường học mới. Hơn nữa đây là một trong những môn đặc thù, rất trừu tượng mà hầu hết các sinh viên đều cho rằng rất khô khan và khó hiểu vì vậy đòi hỏi  giáo viên giảng dạy những môn học này cần biết cách kết hợp các phương pháp khác nhau nhằm làm thu hút người học và tạo ra sự hứng khởi cho người học. Để làm được điều này giáo viên trước hết cần phải nắm vững chuyên môn, phải cung cấp toàn bộ những thông tin liên quan đến môn học lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, định hướng cho người học  và cách thức đánh giá học phần đối với người học trên cơ sở đó sinh viên có thể chủ động sắp xếp thời gian biểu của mình một cách hợp lý.
1.1. Giảng dạy theo chủ đề và nêu vấn đề.
         Đây là môn học mà ở đó các nội dung không tách rời nhau, nằm trong tính thống nhất với nhau nên trước khi giảng về nội dung mới giáo viên cần phải hệ thống lại những nội dung trước có liên quan đến bài học nhằm làm cho người học có một kiến thức lôgic và dễ dàng tiếp cận bài một cách tốt hơn.

Trong quá trình giảng dạy giáo viên không dạy theo chương mục của sách giáo trình mà phải xây dựng các chủ đề khác nhau trong toàn bộ nội dung môn học theo quy trình của bộ môn. Trên cơ sở đó tiến hành giảng dạy theo hướng nêu vấn đề và gợi mở cho sinh viên đi sâu nghiên cứu các vấn đề đặt ra.

Để thu hút sinh viên, trong quá trình giảng đưa ra những ví dụ sát với cuộc sống hiện thực nhằm làm giảm bớt độ trừu tượng của môn học. Bên cạnh đó đưa ra các câu hỏi buộc sinh viên phải suy nghĩ về vấn đề đang tiếp cận và cho điểm trực tiếp đối với những sinh viên tham gia trả lời câu hỏi nhằm kích thích tư duy của sinh viên.

Sau khi giảng giải những vấn đề chính của nội dung thì giáo viên cần phải chốt lại những vấn đề chính của bài học và trao đổi trực tiếp với sinh viên một cách thẳng thắn và dân chủ trên tinh thần nâng cao chất lượng của người học.
1.2. Thảo luận
Thảo luận là một vấn đề hết sức cần thiết trong đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính dân chủ và kỹ năng thuyết trình, trình bày một vấn đề trước người khác giúp cho sinh viên trau dồi được khả năng nói và hùng biện ngày càng tốt hơn( đây là một trong những kỹ năng hết sức cần thiết đối với một sinh viên cần phải hoàn thiện trong quá trình học đại học). Vì vậy trong quá trình dạy giáo viên có thể đưa ra các vấn đề để người học cùng nhau trao đổi và đưa ra các ý kiến của mình từ đó có thể đánh giá và xem xét năng lực tiếp thu của sinh viên.
Ví Dụ: Trong nội dung về Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng. Giáo viên có thể nêu ra vấn đề. Quan điểm của anh chị như thế nào về sự cần thiết phải phát triển toàn diện sinh viên hiện nay.

Tiếp theo nữa đó là chia lớp học ra thành nhiều nhóm. Tùy thuộc vào số lượng của mỗi lớp học mà số lượng mỗi nhóm khác nhau tất nhiên không quá đông để quá trình thảo luận có hiệu quả. Mỗi nhóm sẽ lựa chọn một chủ để bất kỳ trong toàn bộ chương trình học để làm rõ giá trị về mặt lý luận và sự vận dụng trong đời sống thực tiễn.
Với cách này giáo viên phải kiểm tra chủ đề của các nhóm lựa chọn và góp ý về tên chủ đề cách thức quy trình làm một bài tiểu luận khoa học có thể trực tiếp hoặc qua Email. Với cách này ngoài việc giúp người học nắm vững về môn học còn giúp sinh viên có đước các kỷ năng thao tác và quy trình làm bài tiểu luận khoa học( hiện nay sinh viên đang rất yếu )

Qúa trình tiến hành thảo luận mỗi nhóm sẽ có thời gian quy định để thuyết trình sau đó các nhóm còn lại sẽ đóng góp ý kiến, phản biện, đưa ra câu hỏi về bài thuyết trình trao đổi trực tiếp với nhóm đang trình bày và các thành viên nhóm được hỏi sẽ chia nhau để chuẩn bị câu trả lời và trả lời tuần tự ngay sau đó. Với cách thức này đòi hỏi tất cả các thành viên sẽ phải làm việc, trau dổi kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên ngày càng tốt hơn.
Đối với giáo viên phải chấm bài thuyết trình của nhóm, lắng nghe và lựa chọn các câu hỏi của các nhóm còn lại, đưa ra những gợi ý cho tất cả các nhóm khi có những vấn đề khó và trừu tượng. Thường xuyên hỏi bất kỳ thành viên nào trong nhóm về nội dung chuẫn bị bài thuyết trình nhằm kiểm tra sự chuẫn bị trong quá trình làm việc nhóm của mỗi thành viên. Sau mỗi nhóm thuyết trình giáo viên cần chốt lại những vấn đề được và chưa được, giải đáp những khúc mắc của sinh viên về những vấn đề chưa được làm rõ và rút ra nhận xét, đánh giá cuối cùng.
2. VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Nhằm phù hợp với chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy tôi cũng đã tiến hành đổi mới phương pháp đánh giá thay vì thi cuối kỳ như trước đây tôi tiến hành đánh giá cả quá trình học tạo ra tính chủ động cho người học và người dạy và không tạo ra áp lực lịch thi cho phòng đào tạo 

 2.1. Đánh giá quá trình (50%): được tích lũy bởi các thành phần sau:
        Điểm chuyên cần, điểm chuẩn bị bài ở nhà  10% .
Điểm thảo luận nhóm: 20% trong đó mỗi nhóm sẽ có 4 cột điểm tương ứng. Điểm trình bày nhóm, điểm đặt câu hỏi cho nhóm khác, điểm đóng góp ý kiến về bài thuyết trình cho nhóm khác, điểm trả lời các câu hỏi. Bên cạnh đó trong quá trình thuyết trình làm việc nhóm giáo viên có thể trừ điểm của những người làm việc không tích cực hoặc không làm việc thậm chí có thể gạch tên nêu không tham gia trên lớp nhằm đảm bảo tính công bằng.

Điểm 1 bài kiểm tra giữa kỳ: 20%. Hình thức viết khoảng 40 phút 
Bên cạnh đó trong quá trình giảng dạy và đưa ra những những câu hỏi cũng như những vấn đề gợi mở nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của sinh viên nếu những sinh viên nào hoạt động tích cực và có những câu trả lời hay, đúng có thể cho điểm và cộng trực tiếp vào điểm kiểm tra nhằm kích thích sinh viên ham tìm tòi nghiên cứu và đọc sách nhiều hơn.
2.2. Điểm kiểm tra kết thúc học phần (50%):
   Điểm bài kiểm tra cuối kỳ: Có thể thực hiện vào những buổi cuối của môn học hoặc sau khi học xong bằng một bài kiểm tra viết với 2 câu hỏi khoảng 60 – 75 phút.
3. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ THỰC TẾ ĐỔI MỚI.
3.1.  Ưu điểm
Tăng khả năng tự chủ động trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên, phát huy được tính sáng tạo của sinh viên, lấy người học làm trung tâm.

Giảm được sức ép về khối lượng giảng dạy lý thuyết cho giáo viên và giáo viên kết hợp được nhiều cách trong giảng dạy một cách linh hoạt nhằm tránh được sự nhàm chán cho người học và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giảm được sức ép về thi cử cho sinh viên và giảm áp lực cho phòng đào tạo trong việc bố trí lịch thi.

Sinh viên phải tự học tập và nghiên cứu nhiều hơn trong quá trình học tập do đó có điều kiện nắm bắt được tốt hơn các nội dung của môn học.

Sinh viên được thảo luận nhiều hơn nhờ đó mà phát triển được khả năng thuyết trình hùng biện một vấn đề trước người khác, khắc phục được tính nhút nhát và tự tin hơn khi nói trước đám đông.

Sinh viên bước đầu đã biết làm quen với cách  tự tìm tòi khai thác thông tin từ nhiều kênh tiếp cận tài liệu và chủ động nghiên cứu khái quát từ nhiều nguồn tài liệu để tạo thành tri thức của mình phục vụ cho học tập và đã có những chuyển biến tích cực trong phương pháp học tập của mình. Người học tiếp thu ở thầy phương pháp, cách tiếp cận nội dung, số lượng sinh viên tham gia phát biểu thuyết trình ngày càng nhiều do được cho điểm trực tiếp nên khuyến khich sinh viên nhờ đó mà sinh viên tích lủy được nhiều điểm quá trình cải thiện được kết quả môn học.
Việc tăng thời lượng thảo luận môn học giúp sinh viên có được tư duy độc lập sáng tạo và bộc lộ được khả năng suy luận của mình. Tăng cường khả năng tiếp xúc giữa thầy và trò thông qua đó mà thầy có điều kiện để đánh giá lực học, trình độ và thái độ học của sinh viên chính xác hơn.
Trong quá trình học các lớp sắp xếp chổ ngồi theo sơ đồ và có phần trăm tính điểm chuyên cần trong điểm tích lủy nên làm cho sinh viên không giám nghỉ học nhiều kể cả sinh viên học lại.
3.2.  Hạn chế

Do áp lực của chương trình học các môn và chưa chủ động trong việc sắp xếp thời gian hợp lý nên nhiều sinh viên không chuẫn bị kỹ các bài học theo yêu cầu hoặc chuẩn bị một cách đối phó vì vậy ảnh hưởng đến kết quả học của sinh viên.

Vừa qua có một số lớp quá đông nên khó khăn trong việc thảo luận nhóm như lớp 55HTTT 109 sinh viên, 55KTNN 108 sinh viên

Sinh viên năm nhất bắt đầu bỡ ngỡ bước vào trường làm quen với môi trường giáo dục mới nên phần lớn sinh viên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối học thụ động của thời kỳ phổ thông nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiếp thu và kết quả học tập của sinh viên

Như chúng ta biết, dạy và học là một quá trình. Nếu chỉ đổi mới từ giáo viên mà không nâng cao ý thức của người học hay ngược lại thì kết quả đạt được cũng không như mong muốn. Vì vậy đã xuất hiện một số sinh viên  đi học chỉ mang tính chất đối phó ngối rất im lăng trật tự và nhìn bề ngoài rất chăm chú nghe giảng nhưng khi được mời đứng dậy trả lời hoặc nhắc lại bài thầy giảng thì hầu như không nói được gì những sinh viên này thường là những sinh viên hay ngồi về cuối lớp có thể nói đây là những “sinh viên vô danh”.
Môn học này có tính hệ thống và nằm trọng tính thống nhất rất cao vì vậy trong thời lượng phân bổ chương trình giáo viên không thể nói hết tất cả các nội dung nên khi giảng dạy tính logic môn học không cao dẫn tới sinh viên tiếp cận không sâu được vấn đề nếu sinh viên không nghiên cứu trước và xem lại bài cũ.
Những nội dung tự nghiên cứu của sinh viên có những vấn đề quá sức với sinh viên khi mà sinh viên thường chỉ chú trọng vào xem tài liệu co bản nhất là giáo trình nên sinh viên rất lúng túng rút ra ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng vào trong thực tiễn đời sống của sinh viên chưa cao.

Một thực trạng đó là sinh viên đi học môn này hầu hết là vì điểm mà chưa thấy được giá trị và ý nghĩa của tính cấp thiết về môn học nên thường chuẫn bị chỉ là đối phó hay vì điểm cuối cùng của môn học.
Có lẽ một vấn đề chúng ta cần quan tâm nữa đó là vấn đề đọc sách và chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên trước khi lên lớp. Theo quy định của đạo tạo tín chỉ trước khi lên lớp 1 tiết thì ở nhà sinh viên phải chuẫn bị ít nhất là 2 tiết nhưng thông qua đợt dạy vừa qua sau khi tôi xin phép lấy ý kiến 9 lớp tổng số là 630 sinh viên và yêu cầu sinh viên nói thật về quá trình đọc sách và chuẩn bị bài trước khi lên lớp cho môn học này thời gian là bao nhiêu thì đã cho ra các con số mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Có đến 36,3% không chuẩn bị bài và chưa từng đọc sách giáo trình, 38% đọc từ 10 phút đến 30 phút, và 16,6% chuẩn bị và đọc sách từ 30 phút đến 60 phút, còn lại đọc và chuẩn bị trên 60 phút là cực kỳ ít khoảng 8,8%. Chính ý thức học của sinh viên theo kiểu này đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập và quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.
4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Không nên bố trí sinh viên quá đông trong một lớp học vì như vậy làm loảng và giảm chất lượng học của sinh viên. Hơn nữa theo quan sát của giáo viên thi khi ra các câu hỏi và bài kiểm tra đột xuất thì có rất nhiều sinh viên ngồi phía sau không làm và trả lời được

Để nâng cao ý thức học của sinh viên thì bên cạnh việc giáo viên trực tiếp giảng dạy phải thường xuyên nhắc nhở sinh viên thì cũng cần có sự quan tâm và vào cuộc một cách rốt ráo của các giáo viên cố vấn học tập và nên cần có sự liên kết giữa cố vấn học tập với các giáo viên phụ trách môn học

Trong thực hiện  đánh giá toàn bộ quá trình thay cho thi nên cho phép giáo viên có thể chia tỷ lệ điểm tổng kết ra thành nhiều phần khác nhau chứ không nên nhất thiết là phải có 50% điểm thi cuối kỳ. Ví dụ như điểm tổng kết môn học trong đó sẽ có 30% điểm thảo luận, 30% điểm kiểm tra giữa kỳ, 30% điểm kiểm tra cuối kỳ, 10% điểm chuyên cần và chuẩn bị bài.
